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                  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI 1
Năm học 2016 – 2017
TUẦN 11
(Từ ngày 14/ 11/2016   đến ngày 18/ 11/ 2016)

	Môn học
	Tên bài dạy
	Tiết

PPCT
	Nội dung điều chỉnh tích hợp

	  Tiếng Việt
	Vần / uơ / 
	111+112
	

	
	Luyện tập
	113+114
	

	
	Vần có âm chính âm cuối (mẫu 3-an)
	115+116
	

	
	Vần / at / 
	117+118
	

	
	Vần / ăn / 
	119+120
	

	  Toán
	Luyện tập (T60)
	41
	

	
	Số 0 trong phép trừ (61)
	42
	

	
	Luyện tập (T62)
	43
	

	
	Luyện tập chung (T63)
	44
	

	Đạo đức
	Ôn tập giữa học kì 1
	11
	

	TN & XH
	Gia đình
	11
	

	Âm nhạc
	Học bài hát "Đàn gà con"
	11
	

	Mĩ Thuật
	Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm
	11
	

	Thủ Công
	Xé dán hình con gà (Tiếp)
	11
	

	Tiếng Anh
	
	
	

	Thể dục
	Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi vận động
	11
	

	Luyện Toán
	Luyện số 0 trong phép trừ
	21
	

	
	Luyện phép trừ 3, 4, 5
	22
	

	L. Tiếng Việt
	Luyện luật chính tả âm đệm
	21
	

	
	Luyện vần chỉ có âm chính và âm cuối
	22
	

	L. Mĩ Thuật
	Luyện Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm
	11
	

	L. Thủ Công
	Luyện Xé dán hình con gà 
	11
	

	L. TN & XH 
	Luyện bài gia đình
	11
	

	L. Âm Nhạc
	Luyện bài hát "Đàn gà con"
	11
	

	HĐNG
	Chúng em hát về thầy cô giáo
	11
	

	HDTH
	Hoàn thành các vở bài tập 
	21
	

	
	Hoàn thành các vở bài tập 
	22
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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI 2

 Năm học 2016 – 2017
TUẦN 11
(Từ ngày 14/11  đến ngày 18/11 )

	Môn học
	Phân môn
	Tên bài dạy
	Tiết

PPCT
	Nội dung điều chỉnh tích hợp

	Tiếng Việt
	Tập đọc
	Bà cháu
	31+32
	

	
	
	Cây xoài của ông em
	33
	

	
	Kể chuyện
	Bà cháu
	11
	

	
	Chính tả
	Nghe - viết: Bà cháu
	21
	

	
	
	Nghe - viết: Cây xoài của ông em
	22
	

	
	Luyện từ và câu
	Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà
	11
	

	
	Tập viết
	Chữ hoa I
	11
	

	
	Tập làm văn
	Chia buồn, an ủi
	11
	

	Toán
	Luyện tập
	51
	

	
	12 trừ đi một số: 12 – 8 
	52
	

	
	32 – 8
	53
	

	
	52 – 28 
	54
	

	
	Luyện tập
	55
	

	Tiếng anh
	Unit 6: Lesson 2
	41
	

	
	Unit 6: Lesson 3
	42
	

	
	Unit 6: Lesson 4
	43
	

	
	Unit 6: Lesson 5
	44
	

	Đạo đức
	Thực hành kĩ năng giữa học kì 1
	11
	

	TN & XH
	Gia đình
	11
	

	Âm nhạc
	Học hát: Bài Cộc cách tùng cheng
	11
	

	Mĩ Thuật
	Vẽ trang trí. Vẽ tiếp họa tiết vào đường diềm và vẽ màu
	11
	

	Thủ Công
	Ôn tập chủ đề gấp hình
	11
	

	Thể dục
	Đi dều thay bằng đi thường theo nhịp.


	21


	

	
	Trò chơi “Nhóm ba, nhóm bảy”
	22
	

	Luyện Toán
	Luyện tập
	21
	

	
	Luyện tập
	22
	

	L. Tiếng Việt
	Luyện tập
	21
	

	
	Luyện tập
	22
	

	L. Mĩ Thuật
	Luyện tập
	11
	

	L. Thủ Công
	Luyện tập 
	11
	

	L. Âm nhạc
	Ôn tập bài Chúc mừng sinh nhật
	11
	

	HĐNG
	Nhảy sạp
	11
	

	HDTH
	Hoàn thành vở Bài tập Tiếng Việt
	21
	

	
	Hoàn thành vở Bài tập Toán
	22
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 Năm học 2016 – 2017

TUẦN 11

(Từ ngày 14/ 11/2016   đến ngày 18/ 11/ 2016)

	Môn học
	Phân môn
	Tên bài dạy
	Tiết

PPCT
	Nội dung điều chỉnh tích hợp

	Tiếng Việt
	Tập đọc
	Đất quý, đất yêu
	21+22
	

	
	Kể chuyện
	NV: Tiếng hò trên sông 
	11
	

	
	Chính tả
	Vẽ quê hương
	20
	

	
	
	Mở rộng vốn từ: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì ?
	21
	

	
	Luyện từ và câu
	Ôn chữ viết hoa G
	11
	

	
	Tập viết
	Nhớ viết: Vẽ quê hương
	11
	

	
	Tập làm văn
	Nói về quê hương
	11
	

	Toán
	Bài toán giải bằng hai phép tính
	51
	

	
	Luyện tập
	52
	

	
	Bảng nhân 8
	53
	

	
	Luyện tập 
	54
	

	
	Nhân số có 3 chữ số với số có một chữ số
	55
	

	Tiếng Anh
	Unit 7 Lesson 2 ( 1,2,3)
	33
	

	
	Unit 7 Lesson 2( 1,2,3)
	34
	

	
	Unit 7 Lesson 2(4,5,6)
	35
	

	
	Unit 7 Lesson 2 (4,5,6)
	36
	

	Đạo đức
	Dạy ATGT
	5
	

	Tin học
	Tập gõ các phím ở hàng số (T2)

Ôn gõ bàn phím
	5
6
	

	TN & XH
	Thực hành phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng.
	21
	

	
	Thực hành phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng. (T2)
	22
	

	Thủ công
	Gấp cắt, dán chữ I, T.
	11
	

	Mĩ thuật
	Vẽ theo mẫu 
	11
	

	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết
	11
	

	Thể dục
	Tích cực tham gia việc lớp, việc trường (T1)
	21

	

	
	Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung
	22
	

	Luyện Toán
	Luyện tập
	21
	

	
	Luyện tập
	22
	

	Luyện Tiếng Việt
	Luyện tập
	21
	

	
	Luyện tập
	22
	

	HDNGLL
	Dạy Kĩ năng sống
	11
	


